
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BA DINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:       /BC-UBND 
 

Ba Dinh, ngày        tháng 7 năm 2026 

 

BÁO CÁO 

Về việc đánh giá, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể,  

hợp tác xã năm 2027 

 

Thực hiện Công văn số 5913/STC-QLN ngày 10/7/2026 của Sở Tài chính 

về việc đánh giá, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 

2027. Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh báo cáo kết quả cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ 

NĂM 2026 

Trên địa bàn xã Ba Dinh hiện không có hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và 

tổ hợp tác. Do đó, trong năm 2026 không phát sinh các hoạt động thành lập mới, 

tổ chức lại và giải thể. 

II. KẾT QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ 

1. Kết quả thi hành pháp luật và các văn bản về KTTT, HTX 

UBND xã đã triển khai quán triệt, tuyên truyền các quy định của Luật 

Hợp tác xã năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành thông qua các cuộc 

họp giao ban, hội nghị, lồng ghép trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật và hướng dẫn người dân khi có nhu cầu tìm hiểu về mô hình hợp tác xã. 

Tuy nhiên, do trên địa bàn chưa có hợp tác xã hoặc tổ chức kinh tế tập thể khác 

nên chưa phát sinh việc áp dụng các quy định của Luật vào thực tiễn hoạt động. 

2. Công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX 

UBND xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp 

tác xã theo quy định; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình phát triển kinh tế tập 

thể trên địa bàn và phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên trong công tác 

quản lý. Do địa phương chưa có hợp tác xã hoạt động nên không phát sinh nội 

dung kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ hoặc xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động 

của hợp tác xã. 

3. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX 

Trong năm 2026, trên địa bàn xã không có đối tượng đủ điều kiện thụ 

hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo Nghị định 

số 113/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Vì vậy, không phát sinh việc triển khai các 

nội dung hỗ trợ theo quy định. 

Mặc dù chưa có mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, UBND xã vẫn 

khuyến khích người dân, hộ sản xuất và các tổ chức có nhu cầu nghiên cứu, liên 

kết sản xuất, từng bước hình thành các mô hình hợp tác phù hợp với điều kiện 

thực tế của địa phương. 

4. Kết quả, tình hình thực hiện các Đề án 

Trong năm 2026, xã Ba Dinh không được giao chủ trì hoặc triển khai các 

chương trình, đề án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; không phát sinh 

nội dung thực hiện. 
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5. Hợp tác quốc tế về KTTT 

Trong năm 2026, trên địa bàn xã không phát sinh hoạt động hợp tác quốc 

tế liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

UBND xã đã thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp 

tác xã theo đúng quy định; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã. Thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để định 

hướng, hỗ trợ khi có nhu cầu thành lập hợp tác xã. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Tồn tại, hạn chế 
- Trên địa bàn chưa hình thành hợp tác xã hoặc mô hình kinh tế tập thể. 

- Quy mô sản xuất của người dân còn nhỏ lẻ, phân tán; việc liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa chặt chẽ. 

- Chưa có tổ chức hoặc cá nhân đăng ký thành lập hợp tác xã. 

b) Nguyên nhân 
- Nguyên nhân khách quan: Địa bàn miền núi, quy mô dân số và thị 

trường nhỏ; hoạt động sản xuất chủ yếu mang tính hộ gia đình, sản lượng hàng 

hóa chưa lớn, chưa tạo động lực để hình thành hợp tác xã. 

- Nguyên nhân chủ quan: Nhận thức của một bộ phận người dân về mô 

hình hợp tác xã còn hạn chế; chưa có cá nhân hoặc nhóm hộ đủ điều kiện và nhu 

cầu đứng ra tổ chức thành lập hợp tác xã. 

 

PHẦN THỨ HAI 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ 

NĂM 2027 

I. MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

PHÁT TRIỂN KTTT, HTX NĂM 2027 

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2027 của xã Ba Dinh 

được xây dựng phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai 

đoạn 2021 - 2030; Chương trình tổng thể phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 

2026 - 2030; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã xuất phát từ nhu cầu thực tế của 

người dân, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, gắn với liên kết sản xuất, 

tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội bền vững. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX NĂM 2027 

1. Dự báo những thuận lợi, khó khăn 

1.1. Thuận lợi 
- Luật Hợp tác xã năm 2023 và các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập 

thể ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và 

phát triển hợp tác xã. 
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- Xã Ba Dinh có tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp, các quỹ đất 

trên địa bàn có thể khai thác để hình thành vùng nguyên liệu đối với một số cây 

trồng phù hợp. 

- Một số doanh nghiệp có nhu cầu liên kết với địa phương trong sản xuất 

và tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện để hình thành các mô hình liên kết chuỗi giá 

trị. 

1.2. Khó khăn 
- Trên địa bàn hiện chưa có hợp tác xã hoạt động; người dân chủ yếu sản 

xuất nhỏ lẻ, manh mún, chưa hình thành thói quen liên kết sản xuất. 

- Nhận thức của một bộ phận người dân về mô hình kinh tế tập thể và hợp 

tác xã còn hạn chế. 

- Nguồn lực về vốn, nhân lực quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật và 

chuyển đổi số còn khó khăn. 

2. Định hướng chung về phát triển KTTT, HTX 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2023 và các chính 

sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; khuyến khích người dân tham gia các mô 

hình liên kết sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

Tập trung phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với dịch 

vụ phục vụ sản xuất; tăng cường liên kết giữa hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh 

nghiệp nhằm hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, góp 

phần nâng cao thu nhập cho người dân. 

3. Mục tiêu tổng quát 

Từng bước hình thành và phát triển các mô hình kinh tế tập thể trên địa 

bàn xã; phấn đấu thành lập hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông 

nghiệp và dịch vụ; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản 

theo chuỗi giá trị; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực 

hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

4. Một số mục tiêu cụ thể: Phấn đấu thành lập 01 hợp tác xã hoạt động 

trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ, với các ngành nghề dự kiến: 

- Dịch vụ vận tải hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu thụ nông sản; 

- Dịch vụ thủy lợi, nạo vét, duy tu, bảo dưỡng hệ thống kênh mương phục 

vụ sản xuất nông nghiệp; 

- Cung ứng một số dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp phù hợp với 

điều kiện thực tế của địa phương. 

- Phấn đấu thành lập 01 Tổ hợp tác sản xuất dứa, tập hợp các hộ dân có 

nhu cầu tham gia sản xuất theo vùng nguyên liệu tập trung; đồng thời ký kết 

thỏa thuận/hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với Công ty Sao Mai nhằm tổ 

chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, áp dụng quy trình kỹ thuật phù hợp và 

thực hiện thu mua sản phẩm sau thu hoạch theo nội dung đã thỏa thuận, góp 

phần hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững và nâng cao thu nhập 

cho người dân. 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các chính sách 

hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; vận động các hộ sản xuất có cùng ngành nghề 
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tham gia liên kết, hợp tác để từng bước phát triển mô hình kinh tế tập thể trên 

địa bàn. 

5. Các giải pháp phát triển KTTT, HTX năm 2027 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2023 và 

các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể đến người dân. 

- Khảo sát nhu cầu của các hộ sản xuất, lựa chọn lĩnh vực có tiềm năng để 

vận động thành lập hợp tác xã và tổ hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế của 

địa phương. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tổ chức hướng dẫn trình 

tự, thủ tục thành lập, quản trị và tổ chức hoạt động của hợp tác xã; nâng cao 

năng lực quản lý cho đội ngũ sáng lập và thành viên hợp tác xã. 

- Khuyến khích, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng mô hình liên 

kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; từng bước xây dựng 

vùng nguyên liệu tập trung, phát triển chuỗi giá trị nông sản. 

- Tạo điều kiện để hợp tác xã tiếp cận các chương trình hỗ trợ của Nhà 

nước về đào tạo, xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển 

đổi số và các chính sách ưu đãi khác khi đủ điều kiện. 

6. Nguồn vốn thực hiện 

Nguồn vốn thực hiện kế hoạch được huy động từ ngân sách nhà nước theo 

các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; lồng 

ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương (nếu có); nguồn vốn góp của thành viên hợp tác 

xã, tổ hợp tác; nguồn vốn liên kết với doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động 

hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Đối với các nội dung hỗ trợ theo Nghị định số 113/2024/NĐ-CP của 

Chính phủ, việc bố trí và sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành khi phát sinh đối 

tượng đủ điều kiện hỗ trợ. 

Trên đây là Báo cáo Về việc đánh giá, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh 

tế tập thể, hợp tác xã năm 2027 của UBND xã. Kính báo cáo Sở Tài chính./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Văn phòng HĐND và UBDN xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- Lưu: VT, PKT (dttlan) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Ôn 



 

Phụ lục I 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ NĂM 2026 

VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2027 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày    tháng 7 năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân xã Ba Dinh) 

 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện 

năm 

2025 

Năm 2026 

Kế 

hoạch 

năm 

2027 

Ghi 

chú Kế 

hoạch 

Ước 

thực 

hiện 

cả 

năm 

I Hợp tác xã             

1 Tổng số  hợp tác xã HTX       1   

  Trong đó:         
 

  

  
Số hợp tác xã đang hoạt 

động 
HTX       

 
  

  
Số hợp tác xã thành lập 

mới 
HTX       1   

  Số hợp tác xã giải thể HTX       
 

  

  

Số hợp tác xã ứng dụng 

công nghệ cao vào  

sản xuất và tiêu thụ nông 

sản 

HTX       
 

  

  

Số hợp tác xã nông 

nghiệp liên kết với 

doanh nghiệp theo chuỗi 

giá trị 

HTX       
 

  

  

Số hợp tác xã thành lập 

doanh nghiệp, góp vốn, 

mua cổ phần 

HTX       
 

  

  
Số hợp tác xã có thành 

viên là doanh nghiệp 
HTX       

 
  

  
Số hợp tác xã có thành 

viên là người nước ngoài 
HTX       

 
  

  

Số xã đạt chuẩn tiêu chí 

số 3.6 về Xã có hợp tác 

xã hoạt động hiệu quả 

(thuộc Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới) 

Xã       
 

  

2 
Tổng số thành viên hợp 

tác xã 
Người       5   

  Trong đó:         
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STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện 

năm 

2025 

Năm 2026 

Kế 

hoạch 

năm 

2027 

Ghi 

chú Kế 

hoạch 

Ước 

thực 

hiện 

cả 

năm 

  Số thành viên mới 
Thành 

viên 
      5   

  
Số thành viên ra khỏi 

hợp tác xã 

Thành 

viên 
      

 
  

3 
Tổng số lao động thường 

xuyên trong hợp tác xã 
Người       

 
  

  Trong đó:         
 

  

  
Số lao động thường 

xuyên mới 
Người       

 
  

  

Số lao động thường 

xuyên là thành viên hợp 

tác xã 

Người       
 

  

4 
Tổng số cán bộ quản lý 

hợp tác xã 
Người       1   

  Trong đó:         
 

  

  

Số cán bộ quản lý hợp 

tác xã đã qua đào tạo đạt 

trình độ sơ, trung cấp 

Người       
 

  

  

Số cán bộ quản lý hợp 

tác xã đã qua đào tạo đạt 

trình độ cao đẳng, đại 

học trở lên 

Người       1   

5 
Doanh thu bình quân 

một hợp tác xã 

Tr 

đồng/năm 
      

 
  

  
Trong đó: Doanh thu của 

hợp tác xã với thành viên 

Tr 

đồng/năm 
      80   

6 
Lãi bình quân một hợp 

tác xã 

Tr 

đồng/năm 
      

 
  

7 

Thu nhập bình quân của 

lao động thường xuyên 

trong hợp tác xã 

Tr 

đồng/năm 
      

 
  

II Liên hiệp hợp tác xã         
 

  

1 
Tổng số liên hiệp hợp tác 

xã 
LH HTX       

 
  

  Trong đó:         
 

  

  
Số liên hiệp hợp tác xã 

đang hoạt động 
LH HTX       

 
  



3 

 

 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện 

năm 

2025 

Năm 2026 

Kế 

hoạch 

năm 

2027 

Ghi 

chú Kế 

hoạch 

Ước 

thực 

hiện 

cả 

năm 

  
Số liên hiệp hợp tác xã 

thành lập mới 
LH HTX       

 
  

  
Số liên hiệp hợp tác xã 

giải thể 
LH HTX       

 
  

  

Số liên hiệp hợp tác xã 

thành lập doanh nghiệp, 

góp vốn, mua cổ phần 

LH HTX       
 

  

2 
Tổng số hợp tác xã thành 

viên 
HTX       

 
  

3 
Tổng số lao động trong 

liên hiệp hợp tác xã 
Người       

 
  

4 
Doanh thu bình quân của 

một liên hiệp hợp tác xã 

Tr 

đồng/năm 
      

 
  

5 
Lãi bình quân của một 

liên hiệp hợp tác xã 

Tr 

đồng/năm 
      

 
  

III Tổ hợp tác          
 

  

1 Tổng số tổ hợp tác THT       1   

  Trong đó:         
 

  

  

Số THT có đăng ký hoạt 

động với cơ quan đăng 

ký kinh doanh 

THT       1   

2 
Tổng số thành viên tổ 

hợp tác 

Thành 

viên 
      10   

  Trong đó:         
 

  

  
Số thành viên mới thu 

hút 

Thành 

viên 
      10   

3 
Doanh thu bình quân 

một tổ hợp tác 

Tr 

đồng/năm 
      80   

4 
Lãi bình quân một tổ hợp 

tác 

Tr 

đồng/năm 
      

 
  



 

Phụ lục II 

SỐ LƯỢNG HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC 

PHÂN LOẠI THEO NGÀNH NGHỀ NĂM 2026 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2027 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày    tháng 7 năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân xã Ba Dinh) 

 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện 

năm 

2025 

Năm 2026 

Kế 

hoạch 

năm 

2027 

Ghi 

chú 
Kế 

hoạch 

Ước 

thực 

hiện 

cả 

năm 

1 HỢP TÁC XÃ         

 

  

  Tổng số hợp tác xã HTX       

 

  

  Chia ra:         

 

  

  Hợp tác xã nông nghiệp HTX       1   

  

Hợp tác xã công nghiệp - 

xây dựng HTX 
    

  

 

  

  

Hợp tác xã tài chính, ngân 

hàng và bảo hiểm   
    

  

 

  

  

Hợp tác xã thương mại - 

dịch vụ và khác HTX 
      

 

  

2 LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ         

 

  

  Tổng số liên hiệp hợp tác xã LHHTX       

 

  

  Chia ra:         

 

  

  

Liên hiệp hợp tác xã nông 

nghiệp LHHTX 
      

 

  

  

Liên hiệp hợp tác xã công 

nghiệp - xây dựng LHHTX 
      

 

  

  

Liên hiệp hợp tác xã tài 

chính, ngân hàng và bảo 

hiểm LHHTX 

      

 

  

  

Liên hiệp hợp tác xã thương 

mại - dịch vụ và khác LHHTX 
      

 

  

3 TỔ HỢP TÁC         

 

  

  Tổng số tổ hợp tác THT       

 

  

  Chia ra:         

 

  

  Tổ hợp tác nông nghiệp THT       1   

  Tổ hợp tác phi nông nghiệp THT       

 

  



 

Phụ lục III 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ NĂM 2026 VÀ KẾ HOẠCH 

HỖ TRỢ KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ NĂM 2027 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày    tháng 7 năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân xã Ba Dinh) 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

2026 
Kế hoạch 2027 

Ghi 

chú Kế 

hoạch 

Ước 

thực 

hiện 

cả 

năm 

Ngân 

sách 

trung 

ương 

Ngân 

sách 

địa 

phương 

 

 

I 

HỖ TRỢ CHUNG 

ĐỐI VỚI CÁC TỔ 

CHỨC KTTT 

            
 

1 
Hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực 
            

 

  - Đào tạo Người       15   
 

  Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng       15   
 

  Trong đó         
 

  
 

  Ngân sách trung ương Tr đồng       
 

  
 

  
Ngân sách địa 

phương 
Tr đồng       15   

 

  Nguồn vốn khác Tr đồng       
 

  
 

  - Bồi dưỡng Người       
 

  
 

    Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng       
 

  
 

  Trong đó         
 

  
 

  Ngân sách trung ương Tr đồng       
 

  
 

  
Ngân sách địa 

phương 
Tr đồng       

 
  

 

  Nguồn vốn khác Tr đồng       
 

  
 

  

- Hỗ trợ kinh phí biên 

soạn, xây dựng, phát 

hành chương trình, 

giáo trình. 

        
 

  
 

  Tổng kinh phí hỗ trợ 
 Tr 

đồng 
      

 
  

 

  Trong đó         
 

  
 

  Ngân sách trung ương Tr đồng       
 

  
 

  Ngân sách địa Tr đồng       
 

  
 



2 

 

 

phương 

  Nguồn vốn khác Tr đồng       
 

  
 

  

- Hỗ trợ lao động tốt 

nghiệp cao đẳng, đại 

học, sau đại học về 

làm việc tại các tổ 

chức KTTT 

Người       
 

  
 

  Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng       
 

  
 

  Ngân sách trung ương Tr đồng 
      

  
Ngân sách địa 

phương 
Tr đồng 

      

  Nguồn vốn khác Tr đồng       
 

  
 

  

- Xây dựng và triển 

khai các chương trình 

truyền thông 

        
 

  
 

  Tổng kinh phí hỗ trợ 
 Tr 

đồng 
      

 
  

 

   Trong đó         
 

  
 

  Ngân sách trung ương Tr đồng       
 

  
 

  
Ngân sách địa 

phương 
Tr đồng       

 
  

 

  Nguồn vốn khác Tr đồng       
 

  
 

2 Hỗ trợ thông tin         
 

  
 

  
- Số THT, HTX, 

LHHTX được hỗ trợ 
        

 
  

 

    Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng       
 

  
 

  Trong đó         
 

  
 

  Ngân sách trung ương Tr đồng       
 

  
 

  
Ngân sách địa 

phương 
Tr đồng       

 
  

 

  Nguồn vốn khác Tr đồng       
 

  
 

3 

Hỗ trợ xây dựng 

mạng lưới cung cấp 

dịch vụ tư vấn 

        
 

  
 

  

- Số THT, HTX, 

LHHTX, cá nhân, tổ 

chức được hỗ trợ 

        
 

  
 

  Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng       
 

  
 

  Trong đó         
 

  
 

  
 Ngân sách trung 

ương 
Tr đồng       

 
  

 

  
Ngân sách địa 

phương 
Tr đồng       

 
  

 



3 

 

 

  Nguồn vốn khác Tr đồng       
 

  
 

4 

Hỗ trợ nhân rộng 

mô hình HTX, LH 

HTX hoạt động hiệu 

quả 

        
 

  
 

  
- Số THT, HTX, 

LHHTX được hỗ trợ 
        

 
  

 

  Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng       
 

  
 

  Trong đó         
 

  
 

  Ngân sách trung ương Tr đồng       
 

  
 

  
Ngân sách địa 

phương 
Tr đồng       

 
  

 

  Nguồn vốn khác Tr đồng       
 

  
 

5 

Hỗ trợ ứng dụng 

khoa học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số 

        
 

  
 

  
- Số THT, HTX, 

LHHTX được hỗ trợ 
        2   

 

 Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng    20   

  Trong đó         
 

  
 

  Ngân sách trung ương Tr đồng       20   
 

  
Ngân sách địa 

phương 
Tr đồng       

 
  

 

  Nguồn vốn khác Tr đồng       
 

  
 

6 

Hỗ trợ tiếp cận và 

nghiên cứu thị 

trường 

        
 

  
 

  
- Số THT, HTX, 

LHHTX được hỗ trợ 
        2   

 

  Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng       20   
 

  Trong đó         
 

  
 

  
Ngân sách Trung 

ương 
Tr đồng       

 
  

 

  
Ngân sách địa 

phương 
Tr đồng       20   

 

  Nguồn vốn khác Tr đồng       
 

  
 

7 
Hỗ trợ đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng 
        

 
  

 

  
- Số THT, HTX, 

LHHTX được hỗ trợ 
        

 
  

 

  Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng       
 

  
 

  Trong đó         
 

  
 



4 

 

 

  Ngân sách trung ương Tr đồng       
 

  
 

  
Ngân sách địa 

phương 
Tr đồng       

 
  

 

  Nguồn vốn khác Tr đồng       
 

  
 

8 

Chuyển giao công 

trình kết cấu hạ 

tầng, công trình 

công cộng và cơ sở 

hạ tầng khác của 

Nhà nước 

        
 

  
 

  
- Số THT, HTX, 

LHHTX được hỗ trợ 
        

 
  

 

  
Tổng giá trị tài sản 

được chuyển giao 
Tr đồng       

 
  

 

9 

Hỗ trợ tư vấn tài 

chính và đánh giá 

rủi ro 

        
 

  
 

  
- Số THT, HTX, 

LHHTX được hỗ trợ 
        

 
  

 

  Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng       
 

  
 

  Trong đó         
 

  
 

  Ngân sách trung ương Tr đồng       
 

  
 

  
Ngân sách địa 

phương 
Tr đồng       

 
  

 

  Nguồn vốn khác Tr đồng       
 

  
 

II 

HỖ TRỢ HOẠT 

ĐỘNG TRONG 

LĨNH VỰC NÔNG 

NGHIỆP 

        
 

  
 

1 
Hỗ trợ đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng 
        

 
  

 

  
- Số THT, HTX, 

LHHTX được hỗ trợ 
        

 
  

 

  Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng       
 

  
 

  Trong đó             
 

  Ngân sách trung ương Tr đồng           
 

  
Ngân sách địa 

phương 
Tr đồng           

 

  Nguồn vốn khác Tr đồng           
 

2 

Hỗ trợ vốn, giống 

khi gặp khó khăn do 

thiên tai, dịch bệnh 

            
 

  - Số THT, HTX, HTX           
 



5 

 

 

LHHTX được hỗ trợ 

  
Tổng kinh phí được 

hỗ trợ 
Tr đồng           

 

  Trong đó             
 

  Ngân sách trung ương Tr đồng           
 

  
Ngân sách địa 

phương 
Tr đồng           

 

  Nguồn vốn khác Tr đồng           
 



 

Phụ lục IV 

NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ NĂM 2027 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày    tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 

Tổng mức đầu tư Thực hiện 2026 

Kế hoạch 

2027 
Ghi chú 

Tổng số 

Trong 

đó 

NSNN 

Kế 

hoạch 

Ước 

thực 

hiện cả 

năm 

 
I 

NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG 

ƯƠNG 
            

 

1 
Dự án trong kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 
        

 
  

 

1.1 Dự án….             
 

  Dự án….             
 

2 Dự án thuộc Chương trình MTQG…         
 

  
 

1.1 Dự án….             
 

II NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG              
 

1 
Dự án trong kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 
        

 
  

 

1.1 Dự án….             
 

1.2 Dự án….             
 

2 Dự án thuộc Chương trình MTQG…         
 

  
 



2 

 

 

1.1 Dự án….             
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